
Tổng số các 

nguồn vốn

Trong đó: 

Vốn NSNN

KH vốn 

kéo dài 

năm 

trước 

chuyển 

sang

Bổ sung 

trong năm

KH vốn 

kéo dài 

năm 

trước 

chuyển 

sang

Bổ sung 

trong năm

KH vốn 

kéo dài 

năm 

trước 

chuyển 

sang

Bổ sung 

trong năm

Giá trị 

khối lượng 

hoàn thành

Tỷ lệ 

hoàn 

thành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

TỔNG SỐ        148.090           26.411               -             61.600           61.600              -                  -           2.532            9.362        9.362             -                -           15,20          58.881        58.881              -                -          10.232        -     

I MIỄN THU THỦY LỢI PHÍ 66.183          -               -            28.600         28.600         -          -            -           4.259          4.259      -         -                14,89   28.079        28.079      -          -           

Kế hoạch năm 2021 66.183          -               -            28.600         28.600         -          -            -           4.259          4.259      -         -                14,89   28.079        28.079      -          -           

a Dự án chuẩn bị đầu tư                    -                    -                 -                  500                500              -                  -                -                    -                -               -                -               -                   500             500              -                -   

1 Dự án chuẩn bị đầu tư
Ban QLDA và 

PTQĐ
               500                500                  -                -               -                -               -                   500             500 

b Công trình xây dựng mới            66.183                  -                 -             28.100           28.100              -                  -                -              4.259        4.259             -                -         15,16            27.579        27.579              -                -            8.744     311 

1
Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ Bắc kênh NVT 

A (Mỹ Phước - Cầu Mỹ Quý)

Ban QLDA và 

PTQĐ
2021 5332; 21/12/2020 3.508                        2.000             2.000                  -               -                -               -                2.000          2.000              -                -                  -          -   

2
Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ đông kênh 

Đường Thét (An Phong - NVT A)

Ban QLDA và 

PTQĐ
2021 5333; 21/12/2020 12.093                      3.000             3.000              -                  -                -                    -               -                -               -                3.000          3.000              -                -               459         4 

 Đang triển khai thi 

công 

3
Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ đông kênh Giữa 

(ĐT 846 - ranh Tân Kiều)

Ban QLDA và 

PTQĐ
2021 5334; 21/12/2020 5.604                        2.500             2.500              -                  -                -                    -               -                -               -                2.500          2.500              -                -               205         4 

 Đang triển khai thi 

công 

4
Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ  Đông kênh Tư 

mới (từ xã Mỹ An đến kênh Năm)

Ban QLDA và 

PTQĐ
2021 5335; 21/12/2020 10.404                      3.000             3.000              -                  -                -              3.000        3.000             -                -       100,00              3.000          3.000              -                -            4.397       42 

 Đang triển khai thi 

công 

5
Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ nam kênh Đồng 

Tiến (ranh Trường Xuân – đoạn còn lại)

Ban QLDA và 

PTQĐ
2021 5336; 21/12/2020 2.357                        1.000             1.000              -                  -                -                    -                -               -                -               -                1.000          1.000              -                -               117         5 

 Đang triển khai thi 

công 

6
Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ bắc kênh Liên 8 

(ranh Mỹ Đông-kênh Mỹ Phước)

Ban QLDA và 

PTQĐ
2021 5337; 21/12/2020 1.360                           700                700              -                  -                -                   28             28             -                -           4,05                 651             651              -                -               399       29 

 Đang triển khai thi 

công 

7
Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ đông kênh Nhất 

(Kênh Năm - đến MHX)

Ban QLDA và 

PTQĐ
2021 5338; 21/12/2020 3.648                        2.000             2.000              -                  -                -                    -                -               -                -               -                1.687          1.687              -                -               165         5 

 Đang triển khai thi 

công 

8
Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ tây kênh Cái 

Bèo (Từ MHX đến Mương lộ)

Ban QLDA và 

PTQĐ
2021 5339; 21/12/2020 940                           1.000             1.000              -                  -                -                    -                -               -                -               -                1.000          1.000              -                -               599       64 

 Đang triển khai thi 

công 

9
Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ Tây Mỹ Phước 

(NVT A - An Phong)

Ban QLDA và 

PTQĐ
2021 5340; 21/12/2020 10.427                      3.000             3.000              -                  -                -                    -                -               -                -               -                3.000          3.000              -                -               359         3 

 Đang triển khai thi 

công 

10
Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ đông kênh Việt 

Kiều

Ban QLDA và 

PTQĐ
2021 5341; 21/12/2020 6.840                        2.000             2.000              -                  -                -                    -                -               -                -               -                2.000          2.000              -                -               228         3 

 Đang triển khai thi 

công 

11 Nâng cấp cống tạo nguồn ô bao Tân Kiều 6
Ban QLDA và 

PTQĐ
2021 5342; 21/12/2020 1.716                        2.000 2.000                        -                  -                -                   95             95             -                -           4,77              1.911 1.911                     -                -                 95         6 

12 Gia cố sạt lở bờ Tây kênh Cùng – bờ Bắc kênh Đứng 
Ban QLDA và 

PTQĐ
2021 5343; 21/12/2020 635                              915 915                           -                  -                -                 308           308             -                -         33,70                 887 887                        -                -               587       92  Hoàn thành 

13 Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao kênh Giữa ấp 5
Ban QLDA và 

PTQĐ
2021 5344; 21/12/2020 583                              400 400                           -                  -                -                    -               -                -               -                   400 400                        -                -               105       18 

14
Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ tây kênh Ông 

Hai (K1 - Bảy Thước)

Ban QLDA và 

PTQĐ
2021 5345; 21/12/2020 3.163                           900 900                           -                  -                -                 779           779             -                -         86,57                 900 900                        -                -               982       31 

 Đang triển khai thi 

công 

15
Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bắc kênh K2 (Cây 

Dong - 307)

Ban QLDA và 

PTQĐ
2021 5346; 21/12/2020 923                           1.885 1.885                        -                  -                -                   48             48             -                -           2,54              1.843 1.843                     -                -                 48         5 

 Đang triển khai thi 

công 

16
Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao kênh ranh Phương 

Thịnh - kênh 5 Phước - kênh 8 Phước

Ban QLDA và 

PTQĐ
2021 5347; 21/12/2020 981                              800 800                           -                  -                -                    -               -                -               -                   800 800                        -                -                  -          -   

 Vướng giải phóng 

mặt bằng 

17 Gia đê bao bảo vệ sản xuất nông nghiệp 
Phòng NN & 

PTNT
2021 1.000            -               -            1.000           1.000           -          -            -           -              -          -         -                      -     1.000          1.000        -          -            50% 

 Đang triển khai thi 

công 

17.1 Khắc phục sạt lở bờ bắc kênh 7 Thước
Phòng NN & 

PTNT
2021 30                  30 30                  -               -                     30 30  50% 

 Đang triển khai thi 

công 

17.2 Khắc phục sạt lở bờ bắc kênh Nguyễn Văn Tiếp(A)
Phòng NN & 

PTNT
2021 46                  46 46                  -               -                     46 46  50% 

 Đang triển khai thi 

công 

17.3
Khắc phục sạt lở bờ nam kênh K. Bắc (đoạn 1 giáp K. 

Tây)

Phòng NN & 

PTNT
2021 38                  38 38                  -               -                     38 38  50% 

 Đang triển khai thi 

công 

17.4 Khắc phục sạt lở bờ nam kênh K. Bắc (đoạn 2)
Phòng NN & 

PTNT
2021 99                  99 99                  -               -                     99 99  50% 

 Đang triển khai thi 

công 

17.5 Khắc phục sạt lở bờ nam kênh K. Bắc (đoạn 3)
Phòng NN & 

PTNT
2021 68                  68 68                  -               -                     68 68  50% 

 Đang triển khai thi 

công 

17.6
Khắc phục sạt lở bờ bắc kênh K1 (đoạn ông Đào Ngọc 

Ửng)

Phòng NN & 

PTNT
2021 61                  61 61                  -               -                     61 61  50% 

 Đang triển khai thi 

công 

17.7
Khắc phục sạt lở bờ bắc kênh K1 (đoạn ông Bùi Văn 

Thum)

Phòng NN & 

PTNT
2021 68                  68 68                  -               -                     68 68  50% 

 Đang triển khai thi 

công 

17.8 Khắc phục sạt lở bờ bắc kênh K1 (đoạn bà Lê Thị Nương)
Phòng NN & 

PTNT
2021 99                  99 99                  -               -                     99 99  50% 

 Đang triển khai thi 

công 

17.9 Khắc phục sạt lở bờ bắc kênh K2 (đoạn ông Lê Văn Lộc)
Phòng NN & 

PTNT
2021 97                  97 97                  -               -                     97 97  50% 

 Đang triển khai thi 

công 

17.10
Khắc phục sạt lở bờ nam kênh 7 Thước (đoạn 

TTƯDKHCN)

Phòng NN & 

PTNT
2021 97                  97 97                  -               -                     97 97  50% 

 Đang triển khai thi 

công 

17.11 Khắc phục sạt lở bờ nam kênh 7 Thước (đoạn 1)
Phòng NN & 

PTNT
2021 68                  68 68                  -               -                     68 68  50% 

 Đang triển khai thi 

công 

17.12 Khắc phục sạt lở bờ nam kênh 7 Thước (đoạn 2)
Phòng NN & 

PTNT
2021 38                  38 38                  -               -                     38 38  50% 

 Đang triển khai thi 

công 

17.13
Khắc phục sạt lở bờ nam kênh K3  (đoạn bà Nguyễn Thị 

Ẩn)

Phòng NN & 

PTNT
2021 72                  72 72                  -               -                     72 72  50% 

 Đang triển khai thi 

công 

Tổng số

Theo kế 

hoạch 

UBND 

tỉnh giao

Kế hoạch vốn bổ 

sung thêm so với QĐ 

tỉnh giao đầu năm

Số, ngày, tháng, 

năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Theo Kế 

hoạch 

UBND tỉnh 

giao đầu 

năm

Kế hoạch vốn bổ sung 

thêm so với QĐ của 

UBND tỉnh giao đầu 

năm
Tỷ lệ % 

kế hoạch 

đã giao 

đến (30/6)

Ghi chú (vướng mắc 

GPMB, …) ( nếu có )
STT Nguồn vốn Tên chủ đầu tư

Thời gian 

KC - HT

Quyết định đầu tư

Kế hoạch 

vốn đầu tư 

công trung 

hạn GĐ 

2021-2025

Kế hoạch vốn đầu tư trong năm 2021

Lũy kế 

giá trị 

thanh 

toán từ 

khởi công 

đến hết 

năm 

trước 

năm báo 

cáo

Vốn thanh toán đến 30/6/2021

Tổng số

Ước thực hiện đến 31/12/2021
Tình hình thi công 

công trình thực tế 

và tỷ lệ hoàn 

thành so với tổng 

dự toán (đến 30/6/)

Theo kế 

hoạch 

UBND 

tỉnh giao

Kế hoạch vốn bổ 

sung thêm so với 

QĐ tỉnh giao đầu 

năm

(Kèm theo Công văn số:                  /BC-UBND ngày         /7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NSĐP, VỐN NƯỚC NGOÀI (ODA)

NGUỒN VỐN THỦY LỢI PHÍ VÀ NĐ 35

THÁNG 6 NĂM 2021 (đến ngày 30/6/2021)

Trang 1



Tổng số các 

nguồn vốn

Trong đó: 

Vốn NSNN

KH vốn 

kéo dài 

năm 

trước 

chuyển 

sang

Bổ sung 

trong năm

KH vốn 

kéo dài 

năm 

trước 

chuyển 

sang

Bổ sung 

trong năm

KH vốn 

kéo dài 

năm 

trước 

chuyển 

sang

Bổ sung 

trong năm

Giá trị 

khối lượng 

hoàn thành

Tỷ lệ 

hoàn 

thành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Tổng số

Theo kế 

hoạch 

UBND 

tỉnh giao

Kế hoạch vốn bổ 

sung thêm so với QĐ 

tỉnh giao đầu năm

Số, ngày, tháng, 

năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Theo Kế 

hoạch 

UBND tỉnh 

giao đầu 

năm

Kế hoạch vốn bổ sung 

thêm so với QĐ của 

UBND tỉnh giao đầu 

năm
Tỷ lệ % 

kế hoạch 

đã giao 

đến (30/6)

Ghi chú (vướng mắc 

GPMB, …) ( nếu có )
STT Nguồn vốn Tên chủ đầu tư

Thời gian 

KC - HT

Quyết định đầu tư

Kế hoạch 

vốn đầu tư 

công trung 

hạn GĐ 

2021-2025

Kế hoạch vốn đầu tư trong năm 2021

Lũy kế 

giá trị 

thanh 

toán từ 

khởi công 

đến hết 

năm 

trước 

năm báo 

cáo

Vốn thanh toán đến 30/6/2021

Tổng số

Ước thực hiện đến 31/12/2021
Tình hình thi công 

công trình thực tế 

và tỷ lệ hoàn 

thành so với tổng 

dự toán (đến 30/6/)

Theo kế 

hoạch 

UBND 

tỉnh giao

Kế hoạch vốn bổ 

sung thêm so với 

QĐ tỉnh giao đầu 

năm

17.14
Sửa chữa nâng cấp cống tạo nguồn kênh Giữa ấp 5 - An 

Phước

Phòng NN & 

PTNT
2021 97                  97 97                  -               -                     97 97  50% 

 Đang triển khai thi 

công 

17.15
Khắc phục sạt lở bờ đông kênh Láng Biển (đoạn ông 

Nguyễn Xuân Ánh)

Phòng NN & 

PTNT
2021 24                  24 24                  -               -                     24 24  50% 

 Đang triển khai thi 

công 

Kết dư năm 2020                    -                    -                 -                    -                     -                -                  -                -                    -                -               -                -                    -                  -                -                -                  -          -   

                 -                     -                -                -                    -                -               -                    -                  -                -   

II BẢO VỆ VÀ PT ĐẤT TRỒNG LÚA          81.907           26.411               -             33.000           33.000              -                  -           2.532            5.103        5.103             -                -           15,46          30.802        30.802              -                -          10.232   

Kế hoạch năm 2021          81.907           26.411               -             33.000           33.000              -                  -           2.532            5.103        5.103             -                -           15,46          30.802        30.802              -                -          10.232        -     

a Dự án chuẩn bị đầu tư                    -                    -                 -                  500                500              -                  -                -                    -                -               -                -               -                   500             500              -                -                  -   

1 Dự án chuẩn bị đầu tư
Ban QLDA và 

PTQĐ
               500              500               -                   500           500   

b Công trình chuyển tiếp            5.178                  -                 -               2.500             2.500              -                  -           2.532            1.217        1.217             -                -           48,70            1.217          1.217              -                -            3.764       73   

1 Cầu kênh An Phong - K27
Ban QLDA và 

PTQĐ
2019-2020 330;01/10/2019              5.178             2.500             2.500              -                  -           2.532            1.217        1.217             -                -         48,70              1.217          1.217              -                -            3.764       73  Hoàn thành 

c Công trình xây dựng mới          57.182           21.300               -             21.300           21.300              -                  -                -              2.050        2.050             -                -             9,62          20.385        20.385              -                -            6.468         30 

1
Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ Bắc kênh NVT 

A (Mỹ Phước - Cầu Mỹ Quý)

Ban QLDA và 

PTQĐ
2021 5332; 21/12/2020              3.508             4.500             4.500             4.500              -                  -                -                    -               -                -               -                4.385          4.385              -                -                  -          -   

 Do bố trí 2 nguồn nên 

sử dụng không hết 

vốn KH 

2
Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ đông kênh 

Đường Thét (An Phong - NVT A)

Ban QLDA và 

PTQĐ
2021 5333; 21/12/2020            12.093             4.200             4.200             4.200              -                  -                -                    -               -                -               -                4.200          4.200                -          -   

 Đang triển khai thi 

công 

3
Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ đông kênh Giữa 

(ĐT 846 - ranh Tân Kiều)

Ban QLDA và 

PTQĐ
2021 5334; 21/12/2020              5.604             1.500             1.500             1.500              -                  -                -                 200           200             -                -         13,34              1.500          1.500              -                -               205         4 

 Đang triển khai thi 

công 

4
Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ  Đông kênh Tư 

mới (từ xã Mỹ An đến kênh Năm)

Ban QLDA và 

PTQĐ
2021 5335; 21/12/2020            10.404             2.000             2.000             2.000              -                  -                -                 243           243             -                -         12,15              2.000          2.000              -                -            4.397       42 

 Đang triển khai thi 

công 

5
Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ nam kênh Đồng 

Tiến (ranh Trường Xuân – đoạn còn lại)

Ban QLDA và 

PTQĐ
2021 5336; 21/12/2020              2.357             1.000             1.000             1.000              -                  -                -                 117           117             -                -         11,68              1.000          1.000              -                -               117         5 

 Đang triển khai thi 

công 

6
Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ bắc kênh Liên 8 

(ranh Mỹ Đông-kênh Mỹ Phước)

Ban QLDA và 

PTQĐ
2021 5337; 21/12/2020              1.360                800                800                800              -                  -                -                 499           499             -                -         62,32                 800             800              -                -               399       29 

 Đang triển khai thi 

công 

7
Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ đông kênh Nhất 

(Kênh Năm - đến MHX)

Ban QLDA và 

PTQĐ
2021 5338; 21/12/2020              3.648             2.000             2.000             2.000              -                  -                -                 165           165             -                -           8,24              2.000          2.000              -                -               165         5 

 Đang triển khai thi 

công 

8
Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ tây kênh Cái 

Bèo (Từ MHX đến Mương lộ)

Ban QLDA và 

PTQĐ
2021 5339; 21/12/2020                 940                800                800                800              -                  -                -                 599           599             -                -         74,89                    -                  -                -                -               599       64 

 Đang triển khai thi 

công 

9
Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ Tây Mỹ Phước 

(NVT A - An Phong)

Ban QLDA và 

PTQĐ
2021 5340; 21/12/2020            10.427             2.000             2.000             2.000              -                  -                -                    -               -                -               -                2.000          2.000              -                -               359         3 

 Đang triển khai thi 

công 

10
Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ đông kênh Việt 

Kiều

Ban QLDA và 

PTQĐ
2021 5341; 21/12/2020              6.840             2.500             2.500             2.500              -                  -                -                 228           228             -                -           9,10              2.500          2.500              -                -               228         3 

 Đang triển khai thi 

công 

d Đối ứng các công trình vốn Trung ương hỗ trợ xây dựng NTM năm 2020            19.547             5.111               -               8.200             8.200              -                  -                -              1.836        1.836             -                -         22,38              8.200          8.200              -                -                  -          -   

1
Nâng cấp bờ bao bờ Nam kênh Nguyễn Văn Tiếp A Chợ 

đường Thét - ranh xã Mỹ Đông)

Ban QLXD 

NTM xã Mỹ Quí
2020-2021

125/QĐ-UBND 

ngày 15/10/2019 

của UBND xã

7.727                        5.111             2.959             2.959              -                  -                -              1.627        1.627             -                -         55,00              2.959          2.959              -                -          -   

2 Đường bờ đông kênh Nhì (kênh 12000 – kênh 8000)

Ban QLXD 

NTM xã Mỹ 

Hòa

2020-2021

89/QĐ-UBND, 

ngày 14/10/2017 

của UBND xã

5.120                        1.164      1.163,558              -                  -                -                 208           208             -                -         17,88              1.164          1.164              -                -          -   

3
Đường bờ tây kênh Tư Mới (kênh Sáu Thêm – Trường 

Xuân)

Ban QLXD 

NTM xã Mỹ 

Hòa

2020-2021

92/QĐ-UBND, 

ngày 16/10/2017 

của UBND xã

3.200                           990         989,926              -                  -                -                    -               -                -               -                   990             990              -                -          -   

4 Đường bờ tây K27 (An Phong-12000)

Ban QLXD 

NTM xã Tân 

Kiều

2020-2021

119/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2019 

của UBND xã

3.500                           451         451,204                  -               -                   451             451        -   

5
Đối ứng tiểu dự án các cơ sở hạ tầng HTX DV NN Mỹ 

Đông 2

Ban QLDA 

VnSat - Sở 

NN&PTNT

               158                158                  -               -                   158             158 

6 Công trình dối ứng vốn TW hỗ trợ XDNTM
Ban QLXD 

NTM xã 
            2.478             2.478             -                2.478          2.478 

e Thanh toán tất toán các công trình hoàn thành -                -               -            500              500              -          -            -           -              -          -         -                      -     500             500           -          -           

1 Thanh toán tất toán các công trình hoàn thành
Ban QLDA và 

PTQĐ
               500                500                -                    -                -               -                -               -                   500             500              -   

Kết dư năm 2020                  -                    -                 -                    -                     -                -                  -                -                      -              -               -                -                    -                  -                -                -                  -     

                 -                     -                -                -                    -               -                -                    -                  -                -                -   

Trang 2
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